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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K2-NC01 Trần Thị Thùy An 14/12/1998 Nữ Bình Thuận 1654020023

2 K2-NC02 Lò Minh Châu 16/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650104001

3 K2-NC03 Nguyễn Mai Quỳnh Chi 24/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010001

4 K2-NC04 Nguyễn Thị Thu Hà 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020034

5 K2-NC05 Huỳnh Thị Ngọc Hà 19/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103013

6 K2-NC06 Võ Thị Hồng Hạnh 29/12/1998 Nữ Bình Thuận 1650103017

7 K2-NC07 Đỗ Thị Quỳnh Hoa 05/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103021

8 K2-NC08 Nguyễn Thị Thanh Lịch 22/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020045

9 K2-NC09 Trần Thị Huyền Liên 12/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020046

10 K2-NC10 Nguyễn Thị Mỹ Linh 17/11/1998 Nữ Bình Thuận 1654020051

11 K2-NC11 Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 15/12/1998 Nữ Bình Thuận 1654020050

12 K2-NC12 Phạm Bùi Trúc Ly 28/02/1998 Nữ Bình Thuận 1657010099

13 K2-NC13 Võ Thị Ngọc Nữ 17/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010054

14 K2-NC14 Nguyễn Thị Ngân 01/02/1998 Nữ Bình Thuận 1654020061

15 K2-NC15 Phạm Thị Thanh Ngân 11/12/1997 Nữ Quảng Ngãi 1650103042

16 K2-NC16 Phạm Kim Gia Ngân 29/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650103040

17 K2-NC17 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 21/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010062

18 K2-NC18 Nguyễn Thị Minh Nguyên 01/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650103046

19 K2-NC19 Nguyễn Thị Bích Phương 25/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650103057
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20 K2-NC20 Lê Huỳnh Quang 23/09/1998 Nam Bình Thuận 1650107020

21 K2-NC21 Lê Thị Xuân Sang 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020079

22 K2-NC22 Lê Đặng Ngọc Sáng 17/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103060

23 K2-NC23 Nguyễn Thị Thủy Tiên 02/05/1996 Nữ Bình Thuận 1657010180

24 K2-NC24 Phan Thị Tuyền 20/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010124

25 K2-NC25 Nguyễn Thị Thu Thanh 05/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020053

26 K2-NC26 Lê Thị Thanh Thanh 25/01/1997 Nữ Bình Thuận

27 K2-NC27 Phan Công Duy Thành 02/01/1998 Nam Bình Thuận 1650107025

28 K2-NC28 Bùi Thị Thịnh Thắm 30/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020082

29 K2-NC29 Hoàng Thị Thanh Thủy 09/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654020100

30 K2-NC30 Nguyễn Thị Minh Thư 27/04/1997 Nữ Bình Thuận 1654020094

31 K2-NC31 Dương Minh Thư 19/08/1998 Nữ Bình Thuận 1657010158

32 K2-NC32 Ngô Thị Diễm Trang 27/02/1998 Nữ Bình Thuận 1650103092

33 K2-NC33 Võ Thị Minh Trang 12/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020106

34 K2-NC34 Huỳnh Thị Thu Trang 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654030014

35 K2-NC35 Nguyễn Thị Kiều Trang 26/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654030013

36 K2-NC36 Phạm Trần Thu Uyên 01/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654030016

37 K2-NC37 Lâm Xuân Uyên 22/06/1998 Nữ Bình Thuận 1654020116

38 K2-NC38 Nguyễn Thị Tường Vi 15/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650103087

39 K2-NC39 Nguyễn Tiểu Vi 16/01/1995 Nữ Bình Thuận 1410030005

40 K2-NC40 Lê Thị Kim Vỹ 27/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020120

41 K2-NC41 Trần Thị Phương Yến 23/02/1998 Nữ Bình Thuận 1657010126

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 41 thí sinh
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